UBND HUYỆN CẦN GIỜ
TRƯỜNG THCS …
DANH SÁCH SINH HỌC HỌC HÒA NHẬP 

NĂM HỌC 2022-2023
	Stt
	Tên trường
	Họ và tên học sinh
	Học lớp
	Năm sinh
	Dạng tật 

(ghi theo thẻ)
	Họ và tên giáo viên đang dạy
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                                                               Ngày      tháng       năm 

                                                         HIỆU TRƯỞNG









                                               (Ký tên và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
UBND HUYỆN CẦN GIỜ

TRƯỜNG THCS …

BẢNG TỔNG HỢP GIÁO VIÊN NHẬN TIỀN TRỢ CẤP 

GIẢNG DẠY SINH HỌC HỌC HÒA NHẬP 

NĂM HỌC 2022-2023

	Stt
	Tên trường
	Họ và tên giáo viên
	Môn dạy
	Lớp dạy
	Tổng số tiết thực dạy
	Số tiết dạy theo PPCT
	Tiền lương 1 giờ dạy
	Hệ số (0.2)
	Tổng số tiền

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Số tiền bằng chữ:

                                                                                                                                                    Ngày      tháng       năm 

   Người lập bảng                                                  Kế toán                                                             HIỆU TRƯỞNG
  (Ký tên và ghi rõ họ tên)                              (Ký tên và ghi rõ họ tên)


          (Ký tên và ghi rõ họ tên, đóng dáu)
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